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HƯỚNG DẪN
Bình xét các hình thức khen thưởng

Căn cứ vào Quy chế thi đua khen thưởng (sửa đổi, bổ sung) của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 - 2017, ban hành kèm theo Quyết định số 707-QĐ/TWĐTN-VP ngày 10/12/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Căn cứ vào Quy chế thi đua khen thưởng (sửa đổi, bổ sung) của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2012 - 2017, ban hành kèm theo Quyết định số 612-QĐ/TĐTN-VP ngày 20/7/2015 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An; Căn cứ vào tình hình thực tiễn công tác Đoàn và PTTN của Nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn trường hướng dẫn bình xét các hình thức khen thưởng của các cấp bộ Đoàn như sau:


A. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM GIA XÉT KHEN THƯỞNG

1. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, Điều lệ (quy chế học tập, quy chế thi, phong trào xây dựng NSVH, Điều lệ Đoàn, Điều lệ Hội…). Không xét khen thưởng đối với những trường hợp tập thể, cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

2. Các tập thể đề nghị xét khen thưởng phải đạt danh hiệu tập thể xuất sắc; cá nhân đề nghị xét khen thưởng phải đạt kết quả xếp loại rèn luyện sinh viên từ loại Tốt trở lên, có điểm trung bình chung học tập đạt từ 2.5 trở lên.

3. Nộp đầy đủ Đoàn phí, các loại quỹ trong năm học, các năm học trước theo quy định.


4. Có đầy đủ hồ sơ hợp lệ và nộp đúng thời hạn quy định của từng đợt xét thi đua khen thưởng.


B. BÌNH XÉT CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG


I. Cấp Đoàn trường

Cấp Đoàn trường quản lý các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng:


- Cờ thưởng có mang Huy hiệu Đoàn cho các Đoàn viện, liên chi đoàn đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc hàng năm.



- Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn trường cho các tập thể và cá nhân.


- Các hình thức tuyên dương, khen thưởng khác như: Nữ sinh tiêu biểu, Điển hình sinh viên tôn giáo.v.v...


1. Cờ thưởng của Ban Chấp hành Đoàn trường

- Cờ thưởng của Ban Chấp hành Đoàn trường chỉ xét trao tặng cho các tập thể Đoàn viện, liên chi đoàn, các đơn vị trực thuộc trong mỗi năm học đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc theo các tiêu chuẩn của năm học đó.


- Cờ thưởng xét tặng cho không quá 2/3 số đơn vị trực thuộc trong toàn trường.


2. Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn trường

Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn trường xét tặng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học hoặc trong từng đợt thi đua, lĩnh vực hoạt động.


a. Đối với tập thể:

- Các chi đoàn đạt danh hiệu "Chi đoàn xuất sắc", "Chi đoàn mạnh" trong năm học.


- Các tập thể câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc Đoàn trường và các Đoàn viện, liên chi đoàn đạt thành tích cao trong các hoạt động.


- Số lượng tập thể được xét khen thưởng trong mỗi năm học không quá 35% tổng số chi đoàn, câu lạc bộ, đội, nhóm trong toàn trường.


b. Đối với cá nhân:

- Đạt danh hiệu "Đoàn viên xuất sắc" trong năm học.


- Có thành tích cao trong một lĩnh vực hoạt động nào đó như: tuyên truyền giáo dục, học tập rèn luyện, NCKH, VHVN, TDTT, công tác xã hội, tình nguyện.v.v...

- Số lượng cá nhân được xét khen thưởng trong một năm học không quá 2% tổng số ĐVTN toàn trường. 

II. Cấp Tỉnh Đoàn

Ban Thường vụ Đoàn trường, Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Đoàn trường xét đề nghị lên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khen tặng các hình thức khen tưởng cho các tập thể Đoàn viện, liên chi đoàn, chi đoàn và cá nhân, bao gồm:

- Cờ thưởng,

- Bằng khen,


- Giải thưởng.


1. Cờ thưởng của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn

- Các Đoàn viện, liên chi đoàn, đơn vị trực thuộc có 02 năm liền được Đoàn trường tặng cờ thưởng, trong đó có 01 năm được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tặng Bằng khen.
 

- Trường hợp khác do Hội đồng Thi đua Khen thưởng Đoàn trường đề xuất trình Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xem xét.


2. Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn

a. Đối với tập thể:

- Tập thể đạt danh hiệu xuất sắc trong năm học; có 02 năm liền được Đoàn trường tặng cờ thưởng hoặc giấy khen trong công tác Đoàn và PTTN.

- Tập thể đạt giải cao trong các cuộc thi do Đoàn, Hội, Đội cấp Tỉnh tổ chức; có sáng kiến, sáng chế, nghiên cứu khoa học, giải pháp công nghệ được cấp có thẩm quyền ở cấp Tỉnh trở lên công nhận.

- Tập thể lập thành tích xuất sắc trong các đợt hoạt động, lập thành tích đột xuất (trong Tháng Thanh niên, chiến dịch tình nguyện hè, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tội phạm.v.v...).

- Tập thể có nhiều đóng góp tích cực trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.


- Trường hợp khác do Hội đồng Thi đua Khen thưởng Đoàn trường đề xuất trình Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xem xét. 

b. Đối với cá nhân:

- Đạt danh hiệu Đoàn viên xuất sắc trong năm học; có 02 năm liền được Đoàn trường tặng giấy khen.

- Có sáng tạo trong hoạt động, sáng kiến hay, có ý nghĩa trong công tác Đoàn và PTTN của chi đoàn, Đoàn viện, liên chi đoàn, Đoàn trường.


- Đạt thành tích cao (cấp khu vực trở lên) một trong các mặt: học tập, NCKH, hoạt động xã hội, tình nguyện.v.v...

- Các cá nhân được tuyên dương là điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu tỉnh Nghệ An trên các lĩnh vực.


- Trường hợp khác do Hội đồng Thi đua Khen thưởng Đoàn trường đề xuất trình Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xem xét.


3. Giải thưởng của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn

Tùy theo tình hình thực tế, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xem xét ban hành một số giải thưởng và ban hành đối tượng, tiêu chuẩn kèm theo.

III. Cấp Trung ương Đoàn

Ban Thường vụ Đoàn trường, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Đoàn trường xét đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khen tặng các hình thức khen tưởng cho các tập thể và cá nhân, bao gồm:

- Kỷ niệm chương, huy hiệu:


+ Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" (phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) cho cá nhân; 

+ Kỷ niệm chương "Thanh niên xung phong";


+ Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm"; 

+ Huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo";

+ Huy hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác";


+ Huy hiệu "Phụ trách giỏi";


+ Huy hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ";


+ Huy hiệu "Thanh niên tình nguyện";

- Cờ thi đua của Trung ương Đoàn;

- Bằng khen của Trung ương Đoàn.

1. Kỷ niệm chương, huy hiệu


Hội đồng Thi đua Khen thưởng Đoàn trường căn cứ Quy chế thi đua khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 - 2017 để đề nghị các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

2. Cờ thi đua của Trung ương Đoàn 

Các Đoàn viện, liên chi đoàn, đơn vị trực thuộc có 03 năm liền được Đoàn trường tặng cờ thưởng và được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đề nghị trao cờ thưởng của Trung ương Đoàn.


3. Bằng khen của Trung ương Đoàn 


a. Đối với tập thể:

- Tập thể đạt danh hiệu xuất sắc trong năm học; năm học liền trước được tặng Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn trở lên.


b. Đối với cá nhân:

- Đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc 03 năm liền trở lên, trong cả khoá học có ít nhất 02 lần được tặng giấy khen của BCH Đoàn trường hoặc 01 lần được tặng Bằng khen của BCH Tỉnh Đoàn.


- Có thành tích đặc biệt trong các lĩnh vực học tập, NCKH, VHVN, TDTT trong nhiều năm liền; hoặc đạt các giải thưởng cấp quốc gia, khu vực từ giải Ba trở lên trong năm học đó.


Trường hợp khác do Hội đồng Thi đua Khen thưởng Đoàn trường đề xuất trình Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xem xét và đề nghị.

C. HÌNH THỨC, THỦ TỤC, THỜI GIAN LÀM HỒ SƠ KHEN THƯỞNG


I. Quy định chung

1. Trong các hình thức khen thưởng xét cho từng năm học, hình thức được đề nghị cao nhất phủ định các hình thức đề nghị còn lại. 

2. Cờ thi đua của Ban Chấp hành Đoàn trường được xét khen thưởng độc lập tương đối với các hình thức khen thưởng của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.


II. Hồ sơ khen thưởng

Hồ sơ gồm có:


- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Ban Thường vụ Đoàn viện, liên chi đoàn cho các tập thể và cá nhân (có chữ ký xác nhận và đề nghị của cấp uỷ, Ban Chủ nhiệm khoa).


- Danh sách trích ngang và tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (gửi kèm 01 bản qua email: doanthanhnien@vinhuni.edu.vn).


- Báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân (đánh máy không quá 5 trang đối với Đoàn viện, liên chi đoàn, không quá 3 trang đối với chi đoàn và không quá 2 trang đối với cá nhân); có chữ ký của người báo cáo thành tích (đối với cá nhân), của Ban Chấp hành chi đoàn (đối với báo cáo của chi đoàn), của Ban Chấp hành Đoàn viện, liên chi đoàn (đối với báo cáo của Đoàn viện, liên chi đoàn), có ý kiến xác nhận của Đoàn viện, liên chi đoàn, cấp ủy, Ban Chủ nhiệm khoa.

III. Thời gian tổ chức khen thưởng

1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 06/6 hàng năm.


2. Ban Thường vụ, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Đoàn trường họp xét và công bố danh sách đề nghị khen thưởng trước ngày 08/6 hàng năm.

3. Các hình thức khen thưởng theo đợt hoạt động, đột xuất gửi hồ sơ về Văn phòng Đoàn trường theo hướng dẫn riêng.


4. Cờ thi đua của BCH Đoàn trường được trao tặng vào dịp tổng kết công tác Đoàn và PTTN năm học.


5. Việc trao các danh hiệu thi đua khác phải được tổ chức trang trọng, nghiêm túc tại Đại hội đại biểu các Đoàn viện, liên chi đoàn, Đại hội Đoàn trường.
	Nơi nhận: 

- TT Tỉnh đoàn, HĐ TĐKT Tỉnh đoàn (b/c);                                                                          

- Đảng ủy, BGH (b/c);                                             

- BCH Hội SV trường (p/h)

- Các LCĐ (t/h);

- Website;




- Lưu VP.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
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TS. Thiều Đình Phong
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